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1 0303151001 Nguyễn Văn An CĐ ĐĐT 15A 10/03/97 5.78 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

2 0303151004 Ngô Tuấn Anh CĐ ĐĐT 15A 18/10/96 5.44 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

3 0303151005 Nguyễn Tấn Bi CĐ ĐĐT 15A 04/09/97 6.81 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

4 0303151008 Phan Văn Cường CĐ ĐĐT 15A 29/03/96 5.94 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

5 0303151009 Nguyễn Mạnh Cường CĐ ĐĐT 15A 27/08/97 5.66 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

6 0303151010 Trần Quốc Cường CĐ ĐĐT 15A 25/12/97 5.54 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

7 0303151012 Võ Hoài Duy CĐ ĐĐT 15A 08/12/95 6.28 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

8 0303151014 Đoàn Đình Đại CĐ ĐĐT 15A 20/01/96 6.62 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

9 0303151020 Trang Hữu Giàu CĐ ĐĐT 15A 13/02/97 6.30 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

10 0303151024 Đặng Quốc Hảo CĐ ĐĐT 15A 08/01/96 6.02 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

11 0303151025 Nguyễn Thái Hiền CĐ ĐĐT 15A 24/10/97 5.72 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

12 0303151028 Nguyễn Trọng Hiếu CĐ ĐĐT 15A 20/08/97 6.49 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

13 0303151029 Đỗ Trần Hoàng Hiệp CĐ ĐĐT 15A 30/04/97 5.44 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

14 0303151031 Nguyễn Xuân Huy CĐ ĐĐT 15A 05/08/97 6.48 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

15 0303151034 Đoàn Ngọc Hưng CĐ ĐĐT 15A 23/08/97 7.54 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

16 0303151036 Trần Phạm Quốc Hưng CĐ ĐĐT 15A 06/02/97 6.05 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

17 0303151037 Đỗ Hoàng Hưởng CĐ ĐĐT 15A 19/03/97 6.60 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

18 0303151039 Hà Huy Khánh CĐ ĐĐT 15A 06/02/97 5.72 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

19 0303151040 Nguyễn Công Khánh CĐ ĐĐT 15A 28/03/97 5.85 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

20 0303151041 Đổ Anh Khoa CĐ ĐĐT 15A 27/05/97 6.72 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

21 0303151043 Nguyễn Văn Khỏe CĐ ĐĐT 15A 10/05/97 6.37 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

22 0303151045 Nguyễn Hoàng Long CĐ ĐĐT 15A 21/04/97 5.94 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

23 0303151050 Trần Hoàng Lượng CĐ ĐĐT 15A 09/11/97 5.57 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

24 0303151052 Nguyễn Thành Nam CĐ ĐĐT 15A 14/07/97 6.66 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

25 0303151054 Dương Trọng Nhân CĐ ĐĐT 15A 19/11/97 7.72 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

26 0303151055 Nguyễn Hoàng Phi CĐ ĐĐT 15A 07/02/97 6.31 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

27 0303151058 Nghiêm Thiện Phú CĐ ĐĐT 15A 23/10/97 6.56 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

28 0303151059 Võ Tâm Phúc CĐ ĐĐT 15A 01/01/97 6.28 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

29 0303151060 Nguyễn Hữu Phước CĐ ĐĐT 15A 05/10/97 6.27 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA
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30 0303151061 Nguyễn Phương Quang CĐ ĐĐT 15A 29/11/97 5.94 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

31 0303151062 Lưu Bảo Quân CĐ ĐĐT 15A 10/08/97 6.32 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

32 0303151064 Nguyễn Việt Quốc CĐ ĐĐT 15A 11/10/96 6.27 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

33 0303151065 Lê Ngọc Sang CĐ ĐĐT 15A 12/11/97 6.30 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

34 0303151073 Trần Minh Tấn CĐ ĐĐT 15A 11/08/97 5.82 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

35 0303151074 Trần Như Thanh Thanh CĐ ĐĐT 15A 07/08/97 6.40 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

36 0303151076 Lê Duy Thắng CĐ ĐĐT 15A 06/12/97 6.51 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

37 0303151077 Nguyễn Văn Thi CĐ ĐĐT 15A 20/09/94 7.31 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

38 0303151078 Đặng Phước Thiện CĐ ĐĐT 15A 28/08/97 5.73 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

39 0303151081 Võ Quốc Thịnh CĐ ĐĐT 15A 29/04/97 6.23 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

40 0303151082 Đoàn Công Thọ CĐ ĐĐT 15A 20/01/97 6.46 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

41 0303151084 Trần Công Tiễn CĐ ĐĐT 15A 25/01/94 7.84 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

42 0303151086 Thái Mạnh Toàn CĐ ĐĐT 15A 15/06/97 5.42 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

43 0303151087 Ngô Văn Trận CĐ ĐĐT 15A 29/04/97 5.81 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

44 0303151088 Hoàng Văn Tri CĐ ĐĐT 15A 12/05/96 6.58 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

45 0303151090 Lê Huỳnh Trí CĐ ĐĐT 15A 22/06/96 5.45 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

46 0303151093 Phan Đỗ Trọng CĐ ĐĐT 15A 12/10/96 6.55 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

47 0303151096 Dương Thanh Trừ CĐ ĐĐT 15A 30/11/97 6.44 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

48 0303151097 Đồng Thanh Thiên Trực CĐ ĐĐT 15A 20/01/97 5.99 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

49 0303151099 Huỳnh Anh Tuấn CĐ ĐĐT 15A 07/07/97 6.32 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

50 0303151100 Lê Minh Tuấn CĐ ĐĐT 15A 25/09/97 6.07 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

51 0303151106 Nguyễn Đức Việt CĐ ĐĐT 15A 11/01/94 5.69 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

52 0303151108 Tưởng Minh Vũ CĐ ĐĐT 15A 25/05/97 6.27 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

53 0303151443 Nguyễn Quang Anh CĐ ĐĐT 15E 01/02/96 6.79 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

54 0303151446 Trần Minh Chiến CĐ ĐĐT 15E 16/11/96 6.21 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

55 0303151447 Lê Mạnh Cường CĐ ĐĐT 15E 20/05/97 5.82 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

56 0303151449 Bùi Văn Dũng CĐ ĐĐT 15E 22/01/97 7.05 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

57 0303151450 Nguyễn Quốc Dũng CĐ ĐĐT 15E 20/02/96 5.60 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

58 0303151454 Bùi Thế Đăng CĐ ĐĐT 15E 08/06/97 6.84 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

59 0303151456 Trần Văn Đức CĐ ĐĐT 15E 24/04/97 5.99 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

60 0303151464 Nguyễn Văn Hoàng CĐ ĐĐT 15E 03/04/97 5.48 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

61 0303151465 Nguyễn Chơn Hòa CĐ ĐĐT 15E 25/05/97 5.83 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

62 0303151470 Phạm Duy Khang CĐ ĐĐT 15E 04/01/97 6.54 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

63 0303151471 Hạ Phạm Minh Khánh CĐ ĐĐT 15E 14/08/97 6.08 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA
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64 0303151474 Lê Hồ Đăng Khoa CĐ ĐĐT 15E 04/09/97 5.79 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

65 0303151476 Đào Phương Anh Kiệt CĐ ĐĐT 15E 09/07/96 7.05 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

66 0303151551 Phạm Thế An CĐ ĐĐT 15F 08/12/95 6.59 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

67 0303151555 Nguyễn Hoài Ân CĐ ĐĐT 15F 17/11/97 6.13 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

68 0303151557 Lâm Chí Bảo CĐ ĐĐT 15F 29/12/97 6.03 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

69 0303151562 Nguyễn Năng Cường CĐ ĐĐT 15F 31/12/97 5.97 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

70 0303151563 Kiều Nguyễn Vũ Duy CĐ ĐĐT 15F 14/12/97 6.80 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

71 0303151568 Lê Quốc Dũng CĐ ĐĐT 15F 19/03/96 5.71 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

72 0303151569 Trần Quốc Dương CĐ ĐĐT 15F 27/04/97 6.03 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

73 0303151571 Nguyễn Quân Đạt CĐ ĐĐT 15F 22/03/97 6.08 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

74 0303151573 Nguyễn Đăng CĐ ĐĐT 15F 13/12/97 5.43 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

75 0303151574 Trương Thanh Điền CĐ ĐĐT 15F 24/06/97 6.06 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA

76 0303151575 Lê Huỳnh Đức CĐ ĐĐT 15F 24/07/97 5.86 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐA
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